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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 

... (ghi tên cuộc kiểm toán thực hiện) 
 

MẪU SỐ 01/KHKT-ĐB 
(Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công  

của các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

..., ngày ... tháng ... năm ... 
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KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC​
KTNN CHUYÊN NGÀNH… 

Số: ... /KH-CN… 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                             

   ....... 1,ngày… tháng… năm… 
 

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 
 (Ghi tên cuộc kiểm toán thực hiện) 

Căn cứ Quyết định số ... /QĐ-KTNN ngày …/.../… của Tổng Kiểm toán nhà 
nước về việc giao Kế hoạch kiểm toán năm ... cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà 
nước, KTNN chuyên ngành… lập Kế hoạch kiểm toán ... (ghi tên cuộc kiểm toán thực 
hiện) như sau: 

A. KẾT QUẢ KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN 
I. Thông tin chung về đơn vị, tình hình quản lý tài chính, tình hình thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán   
Ν⎢υ μộτ σố τη⎮νγ τιν, τ⎧νη η⎧νη χηủ ψếυ χủα đơν ϖị đượχ κιểμ το〈ν (kινη 

πη⎨ đượχ χấπ, kinh phí được sử dụng, kinh πη⎨ đề νγηị θυψếτ το〈ν, σố δư κινη 
πη⎨ đượχ πη⎡π χηυψểν σανγ νăμ σαυ…; χ〈χ χηủ τρươνγ, χη⎨νη σ〈χη χủα Νη◊ 
νướχ đανγ ảνη ηưởνγ τớι ηοạτ độνγ χủα đơν ϖị); thông tin, số liệu cụ thể tham 
chiếu các phụ lục€“(Χηι τιếτ τηεο Πηụ λụχ σố 03/ΚΗΚΤ−ĐΒ)”. 

II. Thông tin về các chuyên đề lồng ghép (nếu có) 
Μỗι χηυψ⎢ν đề λồνγ γη⎡π σẽ đượχ τρ⎧νη β◊ψ τη◊νη μộτ μụχ ρι⎢νγ τηεο 

ψ⎢υ χầυ χủα τừνγ χηυψ⎢ν đề (νếυ χầν τηιếτ χ⌠ τηể đưα ρα πηụ λụχ để γιảμ 
δυνγ λượνγ χủα ΚΗΚΤ τổνγ θυ〈τ). 

III. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ  
ςậν δụνγ τηεο θυψ địνη τạι ΧΜΚΤΝΝ ϖ◊ χ〈χ ηướνγ δẫν λι⎢ν θυαν đếν 

λĩνη ϖựχ κιểμ το〈ν. 
B. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN 
Căn cứ vào mục tiêu chung của KTNN đối với lĩnh vực kiểm toán và chuyên đề 

lồng ghép, kết quả khảo sát, đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán để xác 
định mục tiêu của cuộc kiểm toán. 

C. ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ XÁC ĐỊNH TRỌNG YẾU KIỂM TOÁN 
Vận dụng các hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực kiểm toán và hướng dẫn 

phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu. 
D. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỦ TỤC KIỂM TOÁN 
Τρườνγ ηợπ χυộχ κιểμ το〈ν ηοặχ λồνγ γη⎡π χηủ đề κιểμ το〈ν χ⌠ τι⎢υ χη⎨ 

κιểμ το〈ν τη⎧ βổ συνγ τι⎢υ đề ϖ◊ τρ⎧νη β◊ψ χ〈χ τι⎢υ χη⎨ κιểμ το〈ν χηο πη⎤ ηợπ 
ϖớι λοạι η⎧νη κιểμ το〈ν. 

I. Nội dung kiểm toán​  
1. Nội dung, khoản mục trọng yếu kiểm toán 
Dựa trên thông tin thu thập được, phân tích và đánh giá rủi ro để rút ra những 

1 Địa danh nơi cơ quan đóng trụ sở. 
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nội dung, khoản mục trọng yếu cần tập trung kiểm toán theo nhóm (loại hình) đối 
tượng/đơn vị/lĩnh vực được kiểm toán. 

2. Các nội dung, khoản mục kiểm toán khác cần lưu ý 
Trình bày các nội dung, khoản mục kiểm toán khác cần lưu ý thêm ngoài các 

nội dung của mục 1 nêu trên, để bao quát đối với các trường hợp đặc thù hoặc cá biệt, 
gắn với đối tượng/đơn vị hoặc vấn đề cụ thể. 

II. Phương pháp và thủ tục kiểm toán  
Nêu các phương pháp, thủ tục kiểm toán chủ yếu áp dụng đối với nội dung/vấn 

đề kiểm toán trọng yếu. 
Đ. PHẠM VI KIỂM TOÁN 
I. Thời kỳ được kiểm toán 
II. Đơn vị được kiểm toán  
Kiểm toán tổng hợp (ghi tên đơn vị được kiểm toán tổng hợp - nếu có) và kiểm 

toán chi tiết. (Chi tiết tại Phụ lục số 01/KHKT-ĐB) 
3. Giới hạn kiểm toán 
Trình bày nhữνγ λĩνη ϖựχ, νộι δυνg hoặc χηỉ τι⎢υ κη⎮νγ κιểμ το〈ν ϖ◊ λ⎬ δο 

κη⎮νγ κιểμ το〈ν. 
E. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN KIỂM TOÁN 
I. Địa điểm kiểm toán 
II. Thời hạn kiểm toán 
G. TỔ CHỨC ĐOÀN KIỂM TOÁN 
I. Đoàn kiểm toán 
- Trưởng đoàn; 
- Phó Trưởng đoàn;  
- Và các thành viên của Đoàn kiểm toán chia thành các Tổ kiểm toán. 
 (Chi tiết danh sách Đoàn kiểm toán và bố trí nhân sự, thời gian kiểm toán tại 

các đơn vị được kiểm toán theo Phụ lục số 02/KHKT-ĐB). 
II. Về lập, gửi Biên bản kiểm toán, Báo cáo kiểm toán (trường hợp cần quy 

định về việc lập và gửi Biên bản kiểm toán, Báo cáo kiểm toán). 
H. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT CHO HOẠT 

ĐỘNG KIỂM TOÁN 
I. Dự toán kinh phí 
- Chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú (tiền tàu, xe, máy bay, phụ cấp lưu trú…); 
- Tiền phòng nghỉ; 
- Chi phí thuê tư vấn (thuê chuyên gia, kiểm định...); 
- Chi phí khác. 
II. Điều kiện vật chất 
- Ô tô phục vụ đi lại của Đoàn kiểm toán; 
- Trang thiết bị văn phòng; 
... 
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Kế hoạch kiểm toán gồm … trang và các Phụ lục … (ghi số các phụ lục kèm 
theo) đã được Lãnh đạo KTNN phê duyệt ngày…/.../... Trong quá trình thực hiện nếu 
có thay đổi Kế hoạch kiểm toán thực hiện theo quy định của KTNN./. 

Lưu ý: Tên các mục và chỉ tiêu trong các bảng, biểu, phụ lục có thể thay đổi 
phù hợp với đối tượng kiểm toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Ngoài các 
phụ lục quy định tại mẫu biểu này tuỳ theo cuộc kiểm toán, có thể bổ sung một số phụ 
lục khác (nếu cần thiết). 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo KTNN (phụ trách); 
- Kiểm toán trưởng; 
- Đoàn KTNN (lưu hồ sơ); 
- Tổ KSCLKT CN...; 
- Vụ Tổng hợp; 
- Vụ Chế độ&KSCLKT; 
- Vụ Pháp chế; 
- Văn phòng KTNN (Phòng TK-TH, Phòng kế toán2); 
- Lưu: VT, KTNN chuyên ngành.... 

KIỂM TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

2 Phòng kế toán thuộc Văn phòng KTNN. 
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CÁC ĐƠN VỊ DỰ KIẾN ĐƯỢC KIỂM TOÁN 
 

I. KIỂM TOÁN TỔNG HỢP (nếu có) 
1.  
2. 
… 
II. KIỂM TOÁN CHI TIẾT 
1. Tại ....  

1.1. … 
1.2. … 
... 

2. Tại các đơn vị dự toán, đơn vị sự nghiệp 
2.1. … 
2.2. … 

​  ... 
3. Tại các Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư/dự án (nếu có).  

3.1. … 
3.2. … 

​  ... 
4. Tại các doanh nghiệp nhà nước (nếu có)   

4.1. … 
4.2. … 

​  ...                    
5. ...                            
 
III. ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU (nếu có) 
… 
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KẾ HOẠCH CHI TIẾT VỀ THỜI GIAN, NHÂN SỰ 
 

Tổ Danh sách 
 kiểm toán viên 

Số hiệu thẻ 
KTVNN Chức vụ, chức danh  Đơn vị, dự án 

được kiểm toán Địa điểm 

Thời gian kiểm toán 
Tổng số 

ngày 
 làm việc 

thực tế 

Ngày  
bắt đầu 

Ngày  
kết thúc 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
       
        
         

 
 
 
 

PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC KIỂM TOÁN VIÊN 
(Chỉ áp dụng đối với Đoàn kiểm toán không phân Tổ kiểm toán hoặc chỉ lập một Tổ kiểm toán) 

 
STT Nội dung thực hiện Thời gian thực hiện KTV thực hiện 
(1) (2) (3) (4) 

    
    

TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TOÁN (nếu có) TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN 
(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN) (Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN) 

 
 
Ghi chú: Trường hợp Đoàn kiểm toán không thành lập Tổ kiểm toán, hoặc chỉ thành lập một Tổ kiểm toán và các thông tin liên quan 

đến các đơn vị, đối tượng được kiểm toán trình bày tại KHKT tổng quát đã đầy đủ thì lập phụ lục này và xét duyệt cùng với KHKT tổng 
quát; hoặc sau khi triển khai tại đơn vị, Tổ trưởng (hoặc Trưởng đoàn) căn cứ tình hình cụ thể lập Tờ trình kèm phụ lục phân công nhiệm 
vụ được Trưởng đoàn phê duyệt, gửi Kiểm toán trưởng và các Vụ chức năng theo quy định (khi đó Tổ kiểm toán không phải lập thêm 
KHKT chi tiết); 
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 THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH  

 
1. Thông tin chung  
1.1. Thông tin chung về đơn vị 
- Tên gọi đầy đủ; trụ sở; chức năng, nhiệm vụ;...  
- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý; 
- Thông tin về lãnh đạo đơn vị phụ trách về tài chính. 
- Số lượng đơn vị trực thuộc; số lượng các đơn vị dự toán, trong đó nêu rõ số đơn vị 

dự toán cấp I (nếu có), đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách; số lượng các 
đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính, các đơn vị thực hiện tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; loại hình các đơn vị dự toán… 

- Số lượng các Ban quản lý dự án trực thuộc; 
- Số lượng doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, cổ phần, liên doanh...) và các 

đơn vị trực thuộc doanh nghiệp (nếu có); 
... 
1.2. Phân cấp quản lý tài chính và những vấn đề cần lưu ý trong quản lý, sử 

dụng ngân sách 
a) Chi đầu tư phát triển 
- Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB); 
- Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp (nếu có); 
... 
b) Chi hoạt động (hoặc chi thường xuyên) 
- Nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan tài chính tổng hợp của bộ, ngành; 
- Nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc đơn vị được kiểm toán trong 

quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công; 
... 
c) Chi chương trình mục tiêu quốc gia/chương trình mục tiêu 
d) Quản lý tài sản công và các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 
- Phân cấp về quản lý và sử dụng các loại tài sản công (đất đai, trụ sở, phương tiện 

đi lại, trang thiết bị làm việc đang quản lý, khai thác và sử dụng), theo dõi hạch toán, 
thanh lý, điều chuyển; cơ chế đặc thù được áp dụng (nếu có)… 

- Các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (tên; cơ chế quản lý và sử dụng…). 
... 
đ) Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tài chính và hoạt động khác 
... 
2. Thông tin tình hình tài chính  
2.1. Các thông tin theo số liệu báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán 
- Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp - nếu có (Chi tiết Phụ lục số 

03.1/KHKT-ĐB); 
- Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp năm (Chi tiết Phụ lục số 03.2/KHKT-ĐB); 
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- Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách (Chi tiết Phụ lục số 
03.3/KHKT-ĐB); 

- Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động năm (Chi tiết Phụ lục số 03.4/KHKT-ĐB); 
- Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động các đơn vị trực thuộc năm (Chi tiết Phụ lục 

số 03.5/KHKT-ĐB); 
- Báo cáo kết quả hoạt động các đơn vị trực thuộc năm (Chi tiết Phụ lục số 

03.6/KHKT-ĐB); 
- Tình hình thực hiện, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư (Chi tiết Phụ lục số 

03.7/KHKT-ĐB); 
- Tình hình tài chính của các doanh nghiệp trực thuộc năm (Chi tiết Phụ lục số 

03.8/KHKT-ĐB). 
.... 
Lưu ý: Chỉ cần ghi chi tiết phụ lục báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo chế 

độ báo cáo hiện hành kèm theo. Trường hợp có nhiều phụ lục cần lựa chọn các phụ lục 
quan trọng, cần thiết. Khi chế độ báo cáo thay đổi thì thay đổi phụ lục cho phù hợp. 
Trường hợp đơn vị chưa có báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán được kiểm toán, có thể 
lấy số liệu ước thực hiện.  

2.2. Các thông tin về tình hình tài chính liên quan khác 
Lưu ý: Chỉ trình bày bổ sung các chỉ tiêu, thông tin không có trong các phụ biểu 

báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kèm theo (các chỉ tiêu tài chính đã có trong báo cáo 
không phải trình bày lại). 

2.2.1. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí  
a) Chi đầu tư phát triển 
- Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, chi tiết theo nguồn vốn; 
- Công tác lập và phê duyệt dự án đầu tư; 
- Danh mục các dự án được khởi công mới trong năm; 
- Công tác đấu thầu; 
- Công tác lập và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; 
- Tình hình nợ đọng và xử lý nợ đọng vốn ĐTXD (nếu có); 
… 
b) Chi thường xuyên 
- Việc lập, phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị dự toán; 
- Tình hình quản lý, sử dụng phí, lệ phí (nếu có); 
... 
c) Chi chương trình mục tiêu quốc gia/chương trình mục tiêu: Nêu khái quát về tình 

hình và kinh phí do đơn vị quản lý và sử dụng... 
d) Thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động khác: Nêu những nét chính về cơ cấu 

thu, chi; cơ chế quản lý đặc thù đối với hoạt động thu, chi sự nghiệp;... 
đ) Công tác xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 
e) …. 
2.2.2. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công và các loại quỹ tài chính nhà nước 

ngoài ngân sách 
- Tình hình thực hiện quản lý, sử dụng tài sản (đất đai, trụ sở, phương tiện đi lại, 

trang thiết bị làm việc…); 
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- Nguồn hình thành, tình hình quản lý và sử dụng, số dư chi tiết các quỹ (nếu có); 
.... 
2.2.3. Thông tin về doanh nghiệp hoặc dự án chọn kiểm toán (nếu có) 
.... 
3. Các chính sách kế toán đang áp dụng  
- Chế độ kế toán và lập báo cáo quyết toán của đơn vị được kiểm toán; 
- Niên độ kế toán áp dụng năm báo cáo; 
- Các thay đổi về chính sách kế toán và khó khăn, vướng mắc (nếu có); 
- Các thông tin khác (nếu có). 
4. Hệ thống kiểm soát nội bộ  
- Nêu khái quát ngắn gọn về hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên các 

yếu tố như: Môi trường kiểm soát; Quy trình đánh giá rủi ro của đơn vị; Quy trình của đơn 
vị để giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ; Hệ thống thông tin và truyền thông; Các hoạt 
động kiểm soát. 

- Đánh giá về hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. 
5. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có) 
5.1. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong kỳ được kiểm toán 
Nêu rõ đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; Đơn vị được thanh tra, kiểm 

tra, kiểm toán; Một số kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chủ yếu; tình hình thực hiện 
kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán (nếu có). 

5.2. Các vấn đề cần lưu ý từ những cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kỳ trước 
...   
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP (nếu có) 
Tại.................. ngày... tháng ... năm... 

Đơn vị tính:.... 

STT Chỉ tiêu Thuyết 
minh 

Số 
cuối 
năm 

Số đầu 
năm 

So sánh 
cuối 
năm/ 

đầu năm 

A B C (1) (2) (3)=(1)/(
2) 

 Các chỉ tiêu ghi theo chế độ tài chính, 
kế toán hiện hành     

Lưu ý: Trường hợp đơn vị chưa có báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, có thể lấy 
số liệu ước thực hiện (khi đó sửa đổi tên cột cho phù hơp). 

 
 
 
 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP NĂM.... 
Đơn vị tính:.... 

STT Chỉ tiêu Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

So sánh 
năm 
nay/ 
năm 
trước 

A B C (1) (2) (3)=(1)/(
2) 

 Các chỉ tiêu ghi theo chế độ tài chính, 
kế toán hiện hành     

Lưu ý: Trường hợp đơn vị chưa có báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, có thể lấy 
số liệu ước thực hiện (khi đó sửa đổi tên cột cho phù hơp). 
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM … 
Đơn vị tính:........ 

STT Nội dung Dự toán Thực hiện So sánh thực 
hiện/ dự toán 

A B (1) (2) (3)=(1)/(2) 

 Các chỉ tiêu ghi theo chế độ tài 
chính, kế toán hiện hành    

Lưu ý: Trường hợp đơn vị chưa có báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, có thể lấy 
số liệu ước thực hiện (khi đó sửa đổi tên cột cho phù hơp). 

 
 
 
 
 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM .... 
Đơn vị tính:.... 

STT CHỈ TIÊU MÃ 
SỐ 

TỔNG 
SỐ 

LOẠI 
TỔNG 

SỐ 
KHOẢN 

… KHOẢN … 

A B C (1) (2) (3) (4) 

 
Các chỉ tiêu ghi theo chế 
độ tài chính, kế toán 
hiện hành 

     

Lưu ý: Trường hợp đơn vị chưa có báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, có thể 
lấy số liệu ước thực hiện (khi đó sửa đổi tên cột cho phù hơp). 
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BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM ... 

Đơn vị tính:… 

 
STT 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

  
   Tình hình thanh tra, kiểm tra,  

kiểm toán 

A B (1) (2) … (*) 

 Đơn vị ...     

 Đơn vị ...     

 Đơn vị ...     

 ….     

 Tổng cộng     

Λưυ ⎬: Χộτ (1), (2),… τρ⎧νη β◊ψ χ〈χ χηỉ τι⎢υ χηủ ψếυ τηεο χηế độ τ◊ι χη⎨νη, κế το〈ν ηιệν η◊νη νηư: Σố δư κινη πη⎨ νăμ 
τρướχ χηυψểν σανγ, δự το〈ν đượχ γιαο τρονγ νăμ, τổνγ κινη πη⎨ đượχ σử δụνγ, κινη πη⎨ đề νγηị θυψếτ το〈ν (νγυồν ΝΣΝΝ, 
νγυồν ϖốν ϖιệν τρợ, νγυồν ϖαψ νợ νướχ νγο◊ι, νγυồν πη⎨ đượχ κηấυ τρừ để λạι…); Χộτ (*) ν⎢υ ρ⌡ đơν ϖị đ© τηανη τρα, κιểμ 
τρα, κιểμ το〈ν νăμ ηοặχ đανγ đượχ τηανη τρα, κιểμ τρα, κιểμ το〈ν. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



555 
 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM.... 
Đơn vị tính: ….. 

STT 
Chỉ tiêu 

 
Đơn vị 

Doanh thu Chi phí Thặng dư/ 
thâm hụt 

Chi phí 
thuế 

TNDN 

Thặng dư/ 
thâm hụt 

trong năm 

 
Tình hình 
thanh tra, 
kiểm tra, 
kiểm toán 

 

Chọn 
kiểm 
toán 

A B (1) (2) (3) = (1) – (2)  (4) (5) = (3) – (4) (6) (7) 

1 Đơn vị…        

2 Đơn vị…        

         

- .......        

 Tổng cộng        

Λưυ ⎬: (ι) Χộτ (6) ν⎢υ ρ⌡ đơν ϖị đ© τηανη τρα, κιểμ τρα, κιểμ το〈ν νăμ ηοặχ đανγ đượχ τηανη τρα, κιểμ τρα, κιểμ το〈ν; (ιι) Χộτ 
(7) đ〈νη δấυ (ξ) ϖ◊ο δ∫νγ đơν ϖị χηọν κιểμ το〈ν. 
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
Đơn vị tính: ….. 

STT Tên dự án 
Tổng 
mức  

đầu tư 

Nguồn 
vốn 

Thời gian 
KC-HT 

Khối lượng hoàn 
thành đến... (thời 

điểm khảo sát) 

Giá trị giải 
ngân đến.... 
(thời điểm  
khảo sát) 

Tình hình 
thanh tra, 
kiểm tra, 
kiểm toán 

Chọn kiểm 
toán 

A B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I Các dự án đã được phê duyệt 
quyết toán 

       

1 Dự án …        
 …        

II Các dự án đã có quyết toán A-B        
1 Dự án …        
 …        

III Các dự án đã hoàn thành, chưa 
có quyết toán A-B 

       

1 Dự án …        
 ...        

IV Các dự án chưa hoàn thành (dở 
dang) 

       

1 Dự án …        
 ...        

Lưu ý: (i) Cột (6): Nêu rõ đơn vị đã thanh tra, kiểm tra, kiểm toán năm hoặc đang được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; (ii) Cột (7) 
đánh dấu (x) vào dòng dự án chọn kiểm toán. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC NĂM .... (nếu có) 

Đơn vị tính: ….. 

STT Tên đơn vị Vốn  
chủ sở hữu 

Doanh 
thu Chi phí Lãi, 

lỗ 
Nộp 

NSNN 

Tình hình  
thanh tra, kiểm 
tra, kiểm toán 

Chọn  
kiểm toán 

A B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I 
Các doanh nghiệp do nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ 

       

1 …        

II 

Các doanh nghiệp cổ phần do nhà 
nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ 
hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết 

       

1 …        

Lưu ý: (i) Cột (6) nêu rõ đơn vị đã thanh tra, kiểm tra, kiểm toán năm hoặc đang được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; (ii) Cột (7) 
đánh dấu (x) vào dòng đơn vị chọn kiểm toán. 

 


	1. Thông tin chung  
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